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I.Trắc nghiệm 

Câu 1: Chọn tên loài vật thích hợp điền  vào chỗ trống: 

                                                Gầy như ……………… 

a. Công                                 b. Quạ                                      c. Cò hương 

Câu 2: Chọn tên loài chim thích hợp điền  vào chỗ trống: 

Bay ngang bay dọc , báo hiệu mùa xuân về,  là đàn ........................................... 

a. Chim sâu                           b. Chim én                               c. Chim ri 

Câu 3: Bộ phận nào trong câu “Loài chim thường làm tổ trên những cành 

cây”  trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” 

a. Loài chim                           

b. Thường làm tổ trên những cành cây     

c. Trên những cành cây 

Câu 4: Bộ phận nào trong câu ” Mùa đông đến những bầy chim rủ nhau bay 

về phương Nam tránh rét” trả lời cho câu hỏi “ Khi nào ?” 

a. Mùa đông đến 

b. Những bầy chim rủ nhau bay về phương Nam 

c. Những bầy chim rủ nhau bay về phương Nam tránh rét 

Câu 5:  Câu : “Trứng chim ruồi nhỏ xíu .” thuộc mẫu câu nào? 

 

a. Ai  là gì?                                   b. Ai làm gì?                              c. Ai thế nào? 

         Câu 6: Bài tập đọc “Một trí khôn hơn trăm trí khôn “ ( SGK tr 31 ) khuyên 

chúng ta điều gì? 



 

 

a. Phải chăm chỉ, kiên trì mới đạt được thành công. 

b. Không nên tham lam, phải biết chia sẻ với người khác. 

c. Không nên kiêu căng, xem thường người khác. 

 

II. Tự luận 

Bài 1. Viết tên những loài chim theo yêu cầu sau: 

  a) Những loài chim có giọng hót hay: ………………………................................ 

……………………………………………………………………………………… 

  b) Những loài chim biết bắt chước tiếng nói của người:…………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

  c) Những loài chim hay ăn quả chín trên cây :……………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Điền từ thích hợp chỉ tên các loài chim vào chỗ trống trong những 

thành ngữ sau:  

 ( chim chích, cuốc, quạ, cắt, khướu ) 

   a. Nhanh như ………………………  b. Hót như …………………………..... 

   c. Lủi như …………………………..  d. Đen như ……………………………. 

   e. Bỡ ngỡ như ………………………lạc vào rừng. 

Bài  3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của các câu sau: 

a. Suốt mùa đông, lũ cá rô lẩn tránh trong bùn ao. 

………………………………………………………………………………... 

b. Chim én bay trên mặt nước sông Hồng. 

……………………………………………………………………………….... 

c. Chim chích choè đậu trên cành cây cao trước nhà. 

…………………………………………………………………………………. 

Bài 4 . Đặt dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp và viết lại cho đúng: 

   Trên vòm lá dày ướt đẫm những con chim Klang mạnh mẽ dữ tợn bắt đầu 

dang những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch cất lên những tiếng kêu khô 

sắc chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 


